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SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI 
TRUNG TÂM Y TẾ MANG YANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 398/QĐ-TTMY Mang Yang, ngày 23 tháng 9 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

 
Gói thầu  : Mua sắm trực tiếp vật tư, hóa chất, sinh phẩm của Trung 

tâm Y tế Mang Yang năm 2025 

  

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ MANG YANG 

 Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc 
hội; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội; Luật số 
90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội; 
 Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ 
về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 
 Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, 
báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu. 
 Căn cứ Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Uỷ Ban Nhân dân tỉnh 
Gia Lai về việc thành lập các Chi cục và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế 
tỉnh Gia Lai; 
 Căn cứ Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 15/7/2025 của Uỷ Ban Nhân dân tỉnh 
Gia Lai về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung 
tâm Y tế Mang Yang; 
 Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-TTYT ngày 06/8/2025 của Giám đốc Trung tâm Y 
tế Mang Yang về việc phê duyệt chủ trương và danh mục Mua sắm trực tiếp vật tư, hoá 
chất, sinh phẩm của Trung tâm Y tế Mang Yang năm 2025; 
 Căn cứ Quyết định KQ2400570459_2503070822 ngày 07/3/2025 của Giám đốc 
Trung tâm Y tế thành phố Pleiku Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng 
của gói thầu Gói thầu số 1: Mua sắm Vật tư y tế (Gồm 268 mặt hàng tương ứng 268 
phần), thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư y 
tế năm 2025 của Trung tâm Y tế thành phố Pleiku, thuộc dự án/dự toán mua sắm Cung 
cấp vật tư y tế năm 2025 của Trung tâm Y tế thành phố Pleiku; Hợp đồng giữa Trung 
tâm Y tế thành phố Pleiku với Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Đại Việt, Công ty TNHH 
dược phẩm Hoàng vũ, Công ty TNHH Y tế Phúc Phúc Hưng; 
 Căn cứ Quyết định KQ2500084260_2504111016 ngày 11/4/2025 của Giám đốc 
Trung tâm Y tế Chư Pưh Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của gói 
thầu Mua sắm vật tư y tế tiêu hao củaTrung tâm y tế huyện Chư Pưh năm 2025-2026, 
thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm vật tư y tế tiêu hao của Trung tâm y tế huyện 
Chư Pưh năm 2025-2026, thuộc dự án/dự toán mua sắm Mua sắm vật tư y tế tiêu hao 
của Trung tâm y tế huyện Chư Pưh năm 2025-2026; Hợp đồng giữa Trung tâm Y tế Chư 
Pưh với Công ty TNHH Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh Hạnh;Căn cứ 
Quyết định KQ2500209518_2506241029 ngày 24/6/2025 của Giám đốc Trung tâm Y tế 
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Chư Prông Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của gói thầu Gói thầu 
số 1: “Mua sắm vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm phục vụ công tác chuyên môn năm 2025-
2026“, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Mua sắm vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm 
phục vụ công tác chuyên môn năm 2025-2026 của Trung tâm y tế huyện Chư Prông”, 
thuộc dự án/dự toán mua sắm “Mua sắm vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm phục vụ công 
tác chuyên môn năm 2025-2026 của Trung tâm y tế huyện Chư Prông” Hợp đồng giữa 
Trung tâm Y tế Chư Prông với Công ty TNHH Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang 
Minh Hạnh; 
 Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-TTYT ngày 07/8/2025 của Giám đốc Trung tâm Y 
tế Mang Yang về việc phê duyệt dự toán Mua sắm trực tiếp vật tư, hoá chất, sinh phẩm 
của Trung tâm Y tế Mang Yang năm 2025; 
 Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-TTYT ngày 14/8/2025 của Giám đốc TTYT Mang 
Yang về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm trực tiếp vật tư, 
hoá chất, sinh phẩm của Trung tâm Y tế Mang Yang năm 2025; 
 Căn cứ Quyết định số 217/QĐ-TTYT ngày 20/8/2025 của Giám đốc TTYT Mang 
Yang về việc phê duyệt E-HSMT, gói thầu: Mua sắm trực tiếp vật tư, hoá chất, sinh phẩm 
của Trung tâm Y tế Mang Yang năm 2025; 
 Căn cứ Tờ trình 368/TTr-TCG ngày 18/9/2025 của tổ chuyên gia; Báo cáo đánh 
HSĐX tổ chuyên gia lập báo cáo số 289/BC-TCG ngày 04/9/2025 và thương thảo của 
các nhà thầu. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm trực tiếp vật tư, 
hoá chất, sinh phẩm của Trung tâm Y tế Mang Yang năm 2025”, như sau: 

1. Thông tin về gói thầu: 
- Tên gói thầu: Mua sắm trực tiếp vật tư, hoá chất, sinh phẩm của Trung tâm Y 

tế Mang Yang năm 2025 
- Giá gói thầu: 139.746.100  đồng. (Bằng chữ: Một trăm ba mươi chín triệu, bảy 

trăm bốn mười sáu ngàn, một trăm đồng)  
- Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp Y tế, Nguồn ngân sách Nhà nước cấp 
-  Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ 
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Mua sắm trực tiếp 
- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2025 
- Loại hợp đồng: Trọn gói 
- Thời gian thực hiện hợp đồng là: 06 tháng 

2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu: 
2.1. Công ty TNHH dược phẩm Hoàng vũ 

Địa chỉ: I1 Ngô Quyền, Phường Buôn Ma Thuộc, tỉnh Đăk Lăk 
  Giá chào thầu: 40.921.600 đồng 
  (Bằng chữ: Bốn mươi triệu, chin trăm hai mươi mốt ngàn, sáu trăm đồng) 

Danh mục hàng hóa: 08 danh mục hàng hóa kèm theo 
Loại hợp đồng: Trọn gói.  
Thời gian thực hiện hợp đồng là: 06 tháng 
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2.2. Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Đại Việt 
Địa chỉ: 205/11 Bạch đằng  - phường hải cảng – Tp. Quy Nhơn 
Giá chào thầu:   10.600.000  đồng 

   (Bằng chữ: Mười triệu, sáu trăm ngàn đồng) ) 
Danh mục hàng hóa: 02 danh mục hàng hóa kèm theo 
Loại hợp đồng: Trọn gói.  
Thời gian thực hiện hợp đồng là: 06 tháng 

2.3. Công ty TNHH Y tế Phúc Phúc Hưng 
Địa chỉ: Mỹ An 23 – P Mỹ An – Q. ngũ hành Sơn – TP. Đà Nẵng 

  Giá chào thầu: 16.650.000  đồng 
   (Bằng chữ: Mười sáu triệu, sáu trăm năm mươi ngàn đồng chẵn) 

Danh mục hàng hóa: 01 danh mục hàng hóa kèm theo 
Loại hợp đồng: Trọn gói.  
Thời gian thực hiện hợp đồng là: 06 tháng 

2.4. Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh Hạnh 
           Địa chỉ: 92/5 tập đoàn 6B, khu phố 1, Phường Tân Tạo, TP. Hồ Chí Minh 
 Giá chào thầu: 71.574.500 đồng 
  (Bằng chữ: Bảy mươi mốt triệu, năm trăm bảy mươi tư ngàn, năm trăm đồng)) 

Danh mục hàng hóa: 13 danh mục hàng hóa kèm theo 
Loại hợp đồng: Trọn gói.  
Thời gian thực hiện hợp đồng là: 06 tháng      

3. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu Không có     
Điều 2. Tổ chức thực hiện 
Giao Phòng Kế hoạch-Tài chính, Khoa Dược-TTB-VTYT căn cứ nội dung được 

phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức hoàn thiện hợp đồng. 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng phòng, 

Khoa trực thuộc Trung tâm Y tế Mang Yang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
    

Nơi nhận:                                                                           GIÁM ĐỐC  
- Như Điều 3;     
-  Lưu VT, Khoa D-TTB-VTYT. 
 
 
 
 
 

                                                                                          Bùi Văn Sơn
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DANH MỤC HÀNG HÓA  
 

HSĐX của nhà thầu: Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng vũ       

STT 
Tên hàng 

hóa  
Tên thương 

mại 
Thông số kỹ thuật 

Ký 
mã 

hiệu 
ĐVT 

Hãng SX/ 
Nước sản 

xuất 

Số 
lượng  

Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

1 
Bộ thuốc 
nhuộm lao 

Ziehl Neelsen 

Dùng cho xét nghiệm soi 
nhuộm Ziehl Neelsen, thành 
phần gồm có Carbon Fushin, 
Alcohol acid, Methylen Blue 

MI 
003 
ST 

Bộ 

 
Nam 

Khoa/Việt 
Nam 

2 290.000 580.000  

2 
Bơm Tiêm 
Nhựa 1ml 

Bơm tiêm 
sử dụng một 
lần Vihankok 
(1ml) 

Bơm tiêm nhựa liền kim 1ml, 
cỡ kim 26Gx1/2''; gioăng có 
núm bơm hết hành trình giúp 
tiêm hết thuốc, không chứa 
độc tố DEHP.  

BT1.
VHK 

Cái 

 
Tanaphar/Việt 

Nam 3.000 530 1.590.000  

3 
Bơm Tiêm 
Nhựa 5ml 

Bơm tiêm  
sử dụng một 
lần  Vihankok  
(5ml) 

Bơm tiêm nhựa liền kim 5ml, 
cỡ kim 23G; 25G, đầu kim 
sắc nhọn, vát 3 cạnh có nắp 
đậy, không chứa độc tố 
DEHP.  Pít tông có khía bẻ 
gãy để hủy sau khi sử dụng. 

BT5.
VHK 

Cái 

 
Tanaphar/Việt 

Nam 40.00
0 

535 21.400.000  

4 
Đè Lưỡi Gỗ 
Tiệt Trùng 

Que đè lưỡi gỗ 
TANAPHAR 

Đè Lưỡi Gỗ Tiệt Trùng 
ĐLG.
TNP 

Cái 

 
Tanaphar/Việt 

Nam 
15.00

0 
258 3.870.000  

5 
Lam Kính 
Nhám 

 
Lam kính 7105 

Lam Kính Nhám 

GT20
1-

7105-
3 

Cái 

 
Ningbo 

Greetmed/Tru
ng Quốc 

360 310 111.600  

6 
Ống 
Nghiệm 
Heparin 

Ống nghiệm 
Heparin VMA 
2ml 

Ống Nghiệm Heparin 
V502
0521 

Ống 

 
Hồng Thiện 

Mỹ/ Việt Nam 
5.000 677 3.385.000  
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7 
Test Nhanh 
Chẩn Đoán 
Viêm Gan C 

HCV Rapid 
Test Strip 
(Serum/Plasma
/Whole Blood) 

Phát hiện định tính kháng thể 
virus viêm gan C trong huyết 
thanh hoặc huyết tương hoặc 
máu toàn phần 

L031-
10321 

Test 

 
ACON 
Biotech 

(Hangzhou) 
Co., Ltd. 

/Trung Quốc 

600 7.350 4.410.000  

8 
Test Nhanh 
Phát Hiện 
HIV 

HIV 1/2/O 
Rapid Test 
Strip 
(Serum/Plasma
/Whole Blood) 

Phát hiện định tính kháng thể 
kháng virus HIV trong huyết 
thanh hoặc huyết tương  

L031-
10121 

Test 

 
ACON 
Biotech 

(Hangzhou) 
Co., Ltd. 

/Trung Quốc 

500 11.150 5.575.000  

   
( 08 danh mục)  

  
          40.921.600  

 
(Bằng chữ: Bốn mươi triệu, chin trăm hai mươi mốt ngàn, sáu trăm đồng) 
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DANH MỤC HÀNG HÓA 
 

2. HSĐX của nhà thầu: Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Đại Việt  
  

STT Tên hàng hóa  
Tên thương 

mại 
Thông số kỹ thuật 

Ký mã 
hiệu 

ĐVT 
Hãng SX/ Nước 

sản xuất 
Số lượng  Đơn giá Thành tiền 

Ghi 
chú 

1 Băng Keo Vải 

Băng keo vải 
lụa 2,5cm x 
5m (lõi 
nhựa) 

 
≥ 2,5cm x 5m 

Silk Tape Cuộn 

ANJI HONGDE 
MEDICAL 

PRODUCTS CO., 
LTD./Trung Quốc 

600 5.000 3.000.000  

2 
Kim Châm 
Cứu Số 3 

Kim châm 
cứu tiệt trùng 
số 3 (Bì/10 
cái) 

Kim châm cứu tiệt 
trùng số 3 .Đường 
kính kim: 0.30- 
0.80mm, độ dài kim 
5mm-150mm.Kim 
làm bằng thép 
không gỉ hoặc tương 
đương, độ cứng của 
thân kim: ≥460, 
lực đâm thủng 
khoảng 0,8N, lực 
kéo khoảng 14N. 

Disposabl
e Sterile 

Acupunct
ure 

Needles 

Cái 

 
 
 

Gushi Gongyuan 
Medical Device 
Co.,Ltd./Trung 

Quốc 40.000 190 7.600.000  

   
( 02  danh mục)  

  
          10.600.000  

 (Bằng chữ: Mười triệu, sáu trăm ngàn đồng)) 
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DANH MỤC HÀNG HÓA  
 

3. HSĐX của nhà thầu: Công ty TNHH Y tế Phúc Phúc Hưng  
 

STT Tên hàng hóa  
Tên 

thương 
mại 

Thông số kỹ thuật 
Ký mã 

hiệu 
ĐVT 

Hãng SX/ 
Nước sản 

xuất 
Số lượng  Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

1 

Troclosene 
Sodium (Natri 
dichloroisocya
nurate) 
(Presept) 

DIMAX 
CHLOR 

Viên nén hòa tan khử khuẩn 
2,7gr, chứa Sodium 
Dichloroisocyanurate (tương 
đương 56% w/w chlorine hoạt 
tính) 
Khử khuẩn bề mặt dụng cụ, 
trang thiết bị, tường sàn, vật 
dụng trong gia dụng và y tế. 

DMX Viên 

 
Intersan - 

plus 
LLC/Intersan 
- plus LLC, 
Liên Bang 

Nga 
 

4.500 3.700 16.650.000  

   
( 01  danh mục)  

  
          16.650.000  

 
(Bằng chữ: Mười sáu triệu, sáu trăm năm mươi ngàn đồng) 
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DANH MỤC HÀNG HÓA  
4. HSĐX của nhà thầu: Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị y tế Trang Minh Hạnh  
  

STT Tên hàng hóa  
Tên thương 

mại 
Thông số kỹ thuật 

Ký mã 
hiệu 

ĐVT 
Hãng SX/ 
Nước sản 

xuất 
Số lượng  Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

1 
Túi đựng rác thải 
có dây rút màu 
vàng 

Túi đựng rác 
thải có dây 
rút màu vàng 

Kích thước: 40x70 cm 
(xếp hông mỗi bên 
10cm). Màu vàng, có 
dây rút. 

PP Kg 

An 
Phú/Việt 

nam 150 78.000 11.700.000  

2 
Túi đựng rác thải 
có dây rút màu 
xanh 

Túi đựng rác 
thải có dây 
rút màu xanh 

Kích thước: 40x70 cm 
(xếp hông mỗi bên 
10cm). Màu xanh, có 
dây rút. 

PP Kg 

An 
Phú/Việt 

nam 250 78.000 19.500.000  

3 
Túi đựng rác thải 
có dây rút màu 
xanh 

Túi đựng rác 
thải có dây 
rút màu xanh 

Kích thước:30x60 cm 
(xếp hông mỗi bên 
10cm). Màu xanh, có 
dây rút. 

PP Kg 

An 
Phú/Việt 

nam 200 78.000 15.600.000  

4 
Túi đựng rác thải 
có dây rút màu 
đen  

Túi đựng rác 
thải có dây 
rút màu đen  

Kích thước:30x60 cm 
(xếp hông mỗi bên 
10cm). Màu đen, có dây 
rút. 

PP Kg 

An 
Phú/Việt 

nam 30 78.000 2.340.000  

5 
Túi đựng rác thải 
có dây rút màu 
trắng 

Túi đựng rác 
thải có dây 
rút màu trắng 

Kích thước: 30x60 cm 
(xếp hông mỗi bên 
10cm). Màu trắng, có 
dây rút. 

PP Kg 

An 
Phú/Việt 

nam 50 78.000 3.900.000  

6 Dây garo Dây garo 
Dây garo có khóa, chất 
liệu thun cotton tổng 
hợp. Hộp 25 cá 

GT054-
200 

Cái 

Taizhou 
Kangjia n 
Medical 
Equipme 

nts Co., Ltd 

20 7.800 156.000  
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/Trung 
Quốc 

7 

Bơm tiêm vô 
trùng sử dụng 
một lần 0.1 ml/ 
cc, kim các cỡ 

Bơm tiêm vô 
trùng sử 
dụng một lần 
0.1 ml/ cc, 
kim các cỡ 

Loại tự khóa, dung tích 
0,1ml, kim 27Gx3/8 ". 
Hộp 100 cái 

302251 
Cái 

 

 Becton 
Dickins on 
S.A/ Tây 
Ban Nha 

1.000 3.770 3.770.000  

8 

Bơm tiêm vô 
trùng sử dụng 
một lần 0.5 ml/ 
cc, kim các cỡ 

Bơm tiêm vô 
trùng sử 
dụng một lần 
0.5 ml/ cc, 
kim các cỡ 

Loại tự khóa, dung tích 
0,5ml, kim 25Gx1 ". 
Hộp 100 cái 
 

302248 
 

Cái 

 Becton 
Dickins on 
S.A/ Tây 
Ban Nha 

2.000 2.488 4.976.000  

9 
Bông cầu sản 
khoa 3,5cm x 
4,5cm (tiệt trùng) 

Bông cầu sản 
khoa 3,5cm x 
4,5cm tiệt 
trùng 

Kích thước: 3,5cm x 
4,5cm ( tiệt trùng) 

BYT - 
MC - 68 

Gói 

Mem-co/ 
Việt Nam 

250 5.000 1.250.000  

10 Hộp an toàn giấy 
Hộp an toàn 
giấy 

Kích thước: 270mm x 
150mm x 120mm. 

NM92 Cái  

Nhật Minh/ 
Việt Nam 25 19.500 487.500  

11 
Hộp đựng kim y 
tế bằng nhựa 

Hộp đựng 
kim y tế bằng 
nhựa 

Dung tích 6,8 lít. Bằng 
nhựa. 

BN6.8 Cái  

Công ty Cổ 
phần Dược 

phẩm và 
Thiết bị Y 
tế An Ph/ 
Việt Nam 

35 35.000 1.225.000  
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12 Tấm lót sản khoa 
Tấm lót sản 
khoa 

 Nguyên liệu: 1 lớp 
màng nhựa PE chống 
thấm, 1 lớp màng thấm 
bằng giấy tổng hợp, 1 
lớp bột giấy, bông và bột 
thấm. Quy cách: 40cm x 
60cm, Đóng gói: 1 tấm/ 
gói; Loại: tiệt trùng 

1926PA Tấm 

 Châu Ngọc 
Thạch/ Việt 

Nam 

60 9.500 570.000  

13 
 Quick Test HAV 
(HAV IgM Rapid 
Test) 

Quick Test 
HAV 

Sử dụng phát hiện sự có 
mặt của kháng thể IgM 
kháng HAV trong huyết 
thanh 

IHA-302 Test 

Medicon/ 
Việt Nam 

 100 61.000 6.100.000  

   
( 13 danh mục) 

  
          

          

71.574.500  
 

 

 
(Bằng chữ: Bảy mươi mốt triệu, năm trăm bảy mươi tư ngàn, năm trăm đồng) 
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